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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì                                công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
---------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 66 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số   /TTr- SXD ngày  tháng   năm 2024 về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Văn bản số  /BC-STP ngày  /  /2024 và Văn bản số     /STP-XD&KTVBQPPL ngày  /    /2024 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm
1. Thuyết minh áp dụng.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng tham khảo vào việc lập, quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  tháng   năm 2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Vụ pháp chế-Bộ Xây dựng;

- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Hòa Bình, Đài PT-TH Hòa Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Đ..).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
          PHÓ CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Chương


	
	

	
	


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

_________________________
ĐỊNH MỨC DUY TRÌ CÔNG VIÊN, CÂY XANH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /2024/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Hòa Bình, 2024
PHẦN I

THUYẾT MINH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Nội dung định mức:

Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; Cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát. Trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát. Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

b) Mức hao phí nhân công:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

c) Mức hao phí xe máy thi công:

Là số lượng ca xe máy và thiết bị thi công (bao gồm máy chính và máy phụ) trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát.

2. Các căn cứ xác lập định mức:

- Trên cơ sở rà soát Quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành và công tác duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị; Cắt tỉa, chặt hạ, đào gốc, đánh chuyển, trồng cây bóng mát đang thực hiện phổ biến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có tham khảo, vận dụng các quy trình kỹ thuật tương tự trên địa bàn các địa phương lân cận.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

3. Kết cấu của tập định mức:

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì công viên, cây xanh . Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 
Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh công bố được kết cấu thành 2 phần:

+ Phần 1: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng
+ Phần 2: Định mức kinh tế kỹ thuất:

Chương I: Duy trì thảm cỏ

Chương II: Duy trì cây trang trí

Chương III: Cắt tỉa, chặt hạ, đánh chuyển, đào gốc, trồng cây bóng mát

Chương IV: Duy trì vệ sinh

Chương V: Trồng cây đối với các công trình trồng cây xanh

4. Hướng dẫn áp dụng:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác duy trì công viên, cây xanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan ham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì công viên, cây xanh đô thị.

- Trường hợp công tác duy trì công viên, cây xanh có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những loại công tác duy trì công viên, cây xanh chưa được công bố định mức thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp thẩm quyền ban hành áp dụng

PHẦN II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Chương I:
DUY TRÌ THẢM CỎ

CX1.01.00. DUY TRÌ THẢM CỎ LÁ TRE

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư, vật liệu đến vị trí làm việc.

- Phạt cỏ (trung bình 18 lần/năm), nhổ cây dại, cỏ dại, bón phân vi sinh (bón mùa khô, 3 tháng bón 1 lần), tưới nước (trung bình 138 lần/năm), trồng dặm, quét vệ sinh thảm cỏ trong công viên, vườn hoa, khu đô thị và nhặt rác trên dải phân cách, mái taluy.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ đúng nơi quy định

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Bãi cỏ xanh, phẳng đều, không có chỗ đất trống, không loang lổ, cỏ mọc kín, không có cây dại, cỏ dại. Bãi cỏ luôn sạch không có rác tồn, nước đọng, không sâu bệnh.

- Thảm cỏ được xén phẳng ra sát mép vỉa đường dạo hoặc vỉa batoa, chiều cao cỏ lá tre từ 7cm - 10 cm.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Công viên, Vườn hoa, Khu đô thị
	Dải phân cách, mái taluy

	CX1.01.00
	Duy trì thảm cỏ lá tre
	*. Vật liệu
	
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	5,75
	5,75

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,5
	0,5

	
	
	*. Nhân công (bậc thợ 3,5/7)
	công
	0,888
	0,589

	
	
	*. Máy thi công
	
	
	

	
	
	- Máy cắt cỏ
	ca
	0,038
	0,038

	
	
	- Máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,865
	0,866

	
	
	- Hoặc MBX 3CV
	ca
	1,150
	1,150

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,381
	0,340


CX1.02.00. DUY TRÌ THẢM CỎ NHUNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư, vật liệu đến vị trí làm việc.

- Phạt cỏ (trung bình 8 lần/năm), nhổ cây dại, cỏ dại, bón phân vi sinh (bón mùa khô, 3 tháng bón 1 lần), tưới nước (trung bình 138 lần/năm), trong dặm, quét vệ sinh thảm cỏ trong công viên, vườn hoa, khu đô thị và nhặt rác trên dải phân cách, mái taluy.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ đúng nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi cỏ xanh, phẳng đều, không có chỗ đất trống, không loang lổ, cỏ mọc kín, không có cây dại, cỏ dại. Bãi cỏ luôn sạch không có rác tồn, nước đọng, không sâu bệnh.
- Thảm cỏ được xén phẳng ra sát mép vỉa đường dạo hoặc vỉa batoa, chiều cao cỏ nhung từ 3cm-5cm.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Công viên, Vườn hoa, Khu đô thị
	Dải phân cách, mái taluy

	CX1.02.00
	Duy trì thảm cỏ nhung
	*. Vật liệu
	
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	5,75
	5,75

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,5
	0,5

	
	
	*. Nhân công (bậc 3,5/7)
	công
	0,888
	0,589

	
	
	*. Máy thi công
	
	
	

	
	
	- Máy cắt cỏ cầm tay 0,8 KW
	ca
	0,045
	0,045

	
	
	- Máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,865
	0,866

	
	
	- Hoặc máy bơm xăng 3CV
	ca
	1,150
	1,150

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,381
	0,340


CX1.01.01A. DUY TRÌ THẢM CỎ LÁ TRE, CỎ NHUNG (GIẢM TẦN SUẤT TƯỚI, PHẠT CỎ, KHÔNG NHỔ CỎ DẠI)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư, vật liệu đến vị trí làm việc.

- Nhổ cây dại, tưới nước (trung bình 48 lần/năm), phạt cỏ (trung bình 12 lần/năm), nhặt rác trong công viên, vườn hoa, khu đô thị và trên dải phân cách, nút giao thông....

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ đúng nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi cỏ xanh, cỏ sinh trưởng phát triển bình thường, không có cây dại. Bãi cỏ luôn sạch không có rác tồn, nước đọng.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX1.01.01A
	Duy trì thảm cỏ lá tre, cỏ nhung (Giảm tần suất tưới, phạt cỏ, không nhổ cỏ dại)
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	2,00

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,0

	
	
	*. Nhân công (bậc thợ 3,5/7)
	công
	0,232

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy cắt cỏ cầm tay 0,8 KW
	ca
	0,025

	
	
	- Máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,301

	
	
	- Hoặc máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,400

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,133


CX1.03.01 CẮT TỈA CỎ, CÂY HÀNG RÀO, CÂY MẢNG, HOA LƯU NIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện đến vị trí làm việc

- Cắt tỉa theo quy trình kỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây mảng, hàng rào, hoa lưu niên, thảm cỏ có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài hòa với cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: m2/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX1.03.01
	Cắt tỉa cỏ, cây hàng rào, cây mảng, hoa lưu niên
	*. Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3,5/7
	Công
	0,0011

	
	
	*. Máy thi công:
	
	

	
	
	Máy cắt cỏ cầm tay 0,8 KW
	Ca
	0,00045


CX1.03.02. CẮT TỈA CÂY CẢNH ĐƠN LẺ, KHÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện đến vị trí làm việc

- Cắt tỉa cành khô, cành xòa, cành gãy, cành che chắn tầm nhìn giao thông, cành che đèn tín hiệu.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài hòa với cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Sau khi cắt cây đơn lẻ, khóm không trơ cành.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 10 cây (khóm)/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX1.03.02
	Cắt tỉa cây cảnh đơn lẻ, khóm
	*. Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3,5/7
	Công
	0,1458


Chương II:

DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ

CX2.01.00. TRỒNG VÀ DUY TRÌ HOA THỜI VỤ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc.

- Cuốc đất, đập đất, nhặt gạch đá, vận chuyển phân, rải và trộn phân, cào san đất đảm bảo kỹ thuật, trồng cây hoa, làm cỏ xới phá váng, cắt sửa hoa già, vun gốc, trồng dặm, tưới nước (trung bình 180 lần/năm), đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thay hoa 8 lần/năm (trung bình 45 ngày thay hoa 1 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh noi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bồn hoa có hình thù rõ ràng theo thiết kế, hình mui luyện, không đọng nước, phù hợp với cảnh quan xung quanh. Đất trồng hoa tơi xốp, không có cỏ cây dại, không có rác bẩn, gạch đá.

- Cây có hoa nở, màu sắc tươi tự nhiên, cành lá thân thẳng, không sâu bệnh, không có hoa, lá già héo, không gẫy cành, ngọn.

- Mật độ cây đồng đều trên nấm, cây trồng phải giao tán. Bồn hoa mới trồng có ít nhất 1/3 diện tích bồn là cây có hoa, còn lại là hoa chúm nở. Không trồng cây ra ngôi (cây không có nụ, hoa).

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

 Đơn vị tính: 1 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.01.00
	Trồng và duy trì hoa thời vụ
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,075

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,033

	
	
	- Cây giống
	cây
	22

	
	
	*. Nhân công bậc 4/7
	Công
	0,115

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,0108

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,0135

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,0045


CX2.02.01. DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO, CÂY TRỒNG MẢNG, CÂY HOA LƯU NIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc

- Cắt sửa, tạo mặt phẳng, nhổ cỏ dại, cây dại, vun gốc, bón phân, trồng dặm, vệ sinh.

- Tưới trung bình 138 lần/năm. Cắt sửa trung bình 12 lần/năm.

- Đối với cây hoa lưu niên cần tỉa cành lá, tỉa nụ, bấm ngọn để tạo cho cây có sức đâm nhánh mới.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây hàng rào đảm bảo liên tục, không đứt đoạn, sắc nét, đảm bảo độ cao, chiều rộng (theo thiết kế). Cây hàng rào lá xanh, không sâu bệnh, chân hàng rào không có rác, cỏ cây dại.

- Cây trồng mảng có màu sắc tự nhiên, không rỗng, chết, cây không bị sâu bệnh, đúng chủng loại theo quy định, đảm bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế, toàn mảng không nhấp nhô, gốc cây không có rác, cây dại.

- Cây hoa lưu niên màu sắc tự nhiên, có hoa theo mùa, không có cây chết, cây bị sâu bệnh, gốc cây không có rác, cây dại. Cây đúng chủng loại quy định, đảm bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị: 1 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.02.01
	Duy trì hàng cây rào, cây trồng mảng và cây hoa lưu niên.
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,0575

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,005

	
	
	*. Nhân công bậc 3,5/7
	Công
	0,050

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,0083

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,0104

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,0035


CX2.02.02. DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO, CÂY TRỒNG MẢNG, CÂY HOA LƯU NIÊN (GIẢM TẦN SUẤT TƯỚI VÀ KHÔNG NHỔ CỎ DẠI)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc

- Cắt sửa, tạo mặt phẳng, nhổ cây dại, vun gốc, bón phân, trồng dặm, vệ sinh.

- Tưới trung bình 48 lần/năm. Cắt sửa trung bình 12 lần/năm.

- Đối với cây hoa lưu niên cần tỉa cành lá, tỉa nụ, bấm ngọn để tạo cho cây có sức đâm nhánh mới.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây hàng rào đảm bảo liên tục, không đứt đoạn. Cây hàng rào lá xanh, không sâu bệnh, chân hàng rào không có rác, cây dại.

- Cây trồng mảng có màu sắc tự nhiên, không rỗng, chết, cây không bị sâu bệnh, đúng chủng loại theo quy định, đảm bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế, toàn mảng không nhấp nhô, gốc cây không có rác, cây dại.

- Cây hoa lưu niên màu sắc tự nhiên, có hoa theo mùa, không có cây chết, cây bị sâu bệnh, gốc cây không có rác, cây dại. Cây đúng chủng loại quy định, đảm bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 1 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức


	CX2.02.02
	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên (giảm tần suất tưới và không nhổ cỏ dại).
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,02

	
	
	*. Nhân công bậc 3,5/7
	Công
	0,015

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy cắt cỏ cầm tay 0,8 KW
	
	0,00025

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,0029

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,0036

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,0012


CX2.03.01. DUY TRÌ CÂY CẢNH ĐƠN LẺ, KHÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc

- Nhổ cỏ cây dại, xới gốc, cắt sửa tạo tán, tưới nước (trung bình 96 lần/năm), bón phân trung bình 4 lần/năm, phun thuốc trừ sâu định kỳ 1 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài hòa với cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông, không sâu bệnh. Cây khỏe, có dáng và màu sắc tự nhiên, không gẫy cành, ngọn. Vầng gốc cây không có cỏ dại, cây dại, rác, gạch đá.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 10 cây(khóm)/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.03.01
	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm


	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,4

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,333

	
	
	- Thuốc trừ sâu
	lít
	0,00023

	
	
	*. Nhân công bậc 4/7
	Công
	0,433

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,048

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,064

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,021


CX2.03.02. DUY TRÌ CÂY CẢNH ĐƠN LẺ, KHÓM KHÔNG THỰC HIỆN CẮT TỈA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc

- Tưới nước trung bình 48 lần/năm.

- Cắt tỉa: chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Hạn chế cháy.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.
Đơn vị tính: 10 cây(khóm)/tháng
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.03.02
	Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm không thực hiện cắt tỉa
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,2

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0

	
	
	- Thuốc trừ sâu
	lít
	0

	
	
	*. Nhân công bậc 3,5/7
	công
	0,0396

	
	
	- Tưới cây (ô tô)
	công
	0,0396

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,024

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,032

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,011


CX2.04.00. DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc

- Làm cỏ, xới phá váng, tưới rửa lá, lau rửa chậu, bón phân, cắt sửa tạo tán, tạo thế, tưới cây (trung bình 90 lần/năm), phun thuốc trừ sâu theo định kỳ 1 lần/năm, thay chậu cây già xấu, nứt vỡ

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chậu cây sạch sẽ, chậu không nứt nẻ, vỡ.

- Cây cảnh trưng bày trong chậu không sâu bệnh, màu sắc tươi tự nhiên đặc trưng theo từng loài, không gãy cành, ngọn, không bị rách, vàng úa. Gốc cây không có cỏ dại và rác. Đối với cây thế (Bonsai) phải giữ được dáng thế ban đầu.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 10 chậu/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.04.00
	Duy trì chậu cảnh đường kính chậu 0,6m - 0,8m
	* Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,23

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,22

	
	
	- Thuốc trừ sâu
	Lít
	0,00023

	
	
	*. Nhân công (Bậc 4/7)
	công
	0,24

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,0186

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,0234

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,0077


- Công tác duy trì chậu đk 0,4-0,5m; đk 0,3m: trị số định mức được điều chỉnh theo hệ số K lần lượt là: K=0,75; K=0,375 so với trị số định mức đang áp dụng

- Công tác duy trì chậu cây Bonsai: định mức nhân công được điều chỉnh với hệ số k= 1,5 tương ứng với trị số định mức các khung đường kính chậu đang áp dụng

CX2.05.00. DUY TRÌ CÂY LEO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc

- Làm cỏ, xới gốc, rũ giàn, bón phân, tưới nước, trồng dặm, thu dọn cỏ, rác thải.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây leo phủ đều trên giàn, độ che phủ 2/3 giàn, cây không có cành khô.

- Lá xanh, tươi, không sâu bệnh, gốc cây không có rác, lá cây lưu cữu.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị: 10 cây(khóm)/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.05.00
	Duy trì cây leo
	*. Vật liệu:
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,3

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,067

	
	
	*. Nhân công (Bậc 4/7):
	công
	0,108


CX2.06.00. ĐÁNH CHUYỂN, CHĂM SÓC CÂY BÓNG MÁT, CÂY CẢNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc:

- Đánh cây không để bị vỡ bầu, gẫy ngọn.

- Đào hố đúng vị trí, kích thước và khoảng cách hố đảm bảo yêu cầu trồng cây; xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao, vận chuyển về vị trí tập kết.

- Vận chuyển đất mầu, phân bón từ vị trí tập kết đến từng hố để cho đất mầu, phân vào hố (hoặc giá thể, đất pha trộn mùn vào hố).

- Vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát từ vị trí tập kết đến hố trồng.

- Cự ly vận chuyển đất mầu, phân bón, cây cảnh, cây bóng mát, cọc chống...từ điểm tập kết đến vị trí trồng bình quân 30m. Riêng đất thừa thì cự ly vận chuyển bình quân 30m từ vị trí trồng về điểm tập kết.

- Trồng cây bóng mát, cây cảnh. Đóng cọc chống cho cây bóng mát sau khi trồng.

- Tưới, chăm sóc cây bóng mát, cây cảnh trong 30 ngày (15 ngày đầu mỗi ngày tưới 1 lần; 15 ngày sau 2 ngày tưới 1 lần).

- Dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây bóng mát, cây cảnh sinh trưởng phát triển bình thường, không nghiêng ngả. Gông gỗ 2 tầng được đóng chắc chắn, không xô lệch.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Đơn vị: 1 cây/ tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây bóng mát
	Cây cảnh

	
	
	
	
	ĐKthân : 15-50 cm; ĐK bầu: 50 - < 90 cm
	ĐKthân: D>50 cm; ĐK bầu: 90-120 cm
	ĐK bầu ≥ 50 cm

	CX2.06.00
	Đánh chuyển, chăm sóc cây bóng mát, cây cảnh.
	*. Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,44
	0,44
	0,44

	
	
	- Đinh
	kg
	0,05
	0,05
	0

	
	
	- Dây đay
	kg
	0,0125
	0,5
	0

	
	
	- Cọc gỗ (4 cọc, gông 2 tầng; 2,5 m/cọc; 4 m làm gông 2 tầng)
	m
	14
	14
	0

	
	
	* Nhân công (bậc 4/7)
	công
	4,814
	7,136
	0,944

	
	
	*. Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	- Ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,024
	0,009
	0,024

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,132
	0,365
	

	
	
	- Xe cẩu tự hành 5 tấn
	ca
	0,100
	0,167
	0,050

	
	1
	2
	3


Ghi chú: *Áp dụng cho tất cả các loài cây.

* Đối với cây có đường thân > 120 cm lập dự toán riêng.

* Định mức trên không tính công tác cắt sửa cây trước khi đánh chuyển.

CX2.07.00. DUY TRÌ NHÀ TIÊU BẢN SINH VẬT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ đến nơi làm việc: Nước rửa kính, mút lau kính.

- Dùng nước lau kính để lau tủ kính trưng bày hộp mẫu tiêu bản, lau các hộp gỗ kính, khung gỗ kính đựng mẫu tiêu bản thực vật và côn trùng

- Dùng khăn khô lau sạch bề mặt tủ kính trưng bầy và hộp gỗ kính, khung gỗ kính đựng mẫu tiêu bản.

- Sử dụng băng phiến (Camphor) để chống sâu mọt và giảm bớt độ ẩm gây mốc: 1 viên/hộp mẫu, 3 tháng thay băng phiến 1 lần.

- Vận hành máy hút ẩm trong ngày để hạn chế ẩm mốc.

- Đèn mầu chiếu sáng trong tủ trưng bày bật 4h/ngày để trưng bầy đủ ánh sáng, đảm bảo phục vụ khách tham quan.

- Thường xuyên kiểm tra mẫu tiêu bản để phát hiện kịp thời hiện tượng sâu mọt, nấm mốc, phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xử lý theo quy định.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

- Mặt tủ kính trưng bầy mẫu và mặt hộp lánh đựng tiêu bản sạch, không có bụi bẩn bám trên kính.

- Mẫu tiêu bản được sắp xếp khoa học, không bị rách, ẩm mốc, sâu mọt

- Đảm bảo an toàn lao động.

CX2.07.01 - DUY TRÌ HỘP GỖ, KHUNG GỖ KÍNH ĐỰNG MẪU TIÊU BẢN:

Đơn vị tính: 10 hộp mẫu/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.07.01
	Duy trì hộp gỗ, khung gỗ kính đựng mẫu tiêu bản
	*. Vật liệu
	
	


	
	
	- Băng phiến (Camphor)
	viên
	3,3

	
	
	- Nước rửa kính
	lít
	0,014

	
	
	- Mút lau kính
	chiếc
	0,2

	
	
	* Nhân công (bậc thợ 3/7)
	công
	0,233


CX2.07.02 - VỆ SINH TỦ GỖ KÍNH TRƯNG BẦY HỘP MẪU TIÊU BẢN:

Đơn vị tính: 10 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX2.07.02
	Vệ sinh tủ gỗ kính trưng bày hộp mẫu tiêu bản
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước rửa kính
	lít
	0,4

	
	
	- Mút lau kính
	chiếc
	1,0

	
	
	*. Nhân công (bậc thợ 3/7)
	công
	0,01


Ghi chú: Đối với các thiết bị tiêu thụ điện năng trong nhà tiêu bản sinh vật như điều hòa, máy hút ẩm, bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn trang trí trong tủ kính: Hao phí xác định theo thực tế sử dụng.

Chương III:

CẮT TỈA, CHẶT HẠ, ĐÁNH CHUYỂN, ĐÀO GỐC, TRỒNG CÂY BÓNG MÁT

CX3.01.10. CẮT TỈA VÉN TÁN, NÂNG CAO VÒM LÁ, CẮT CÀNH KHÔ, GỠ PHỤ SINH THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG CƠ GIỚI:

Thành phần công việc:

- Khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành cắt sửa theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Tháo dỡ phụ sinh leo bám ảnh hưởng đến sức sống của cây và mỹ quan đô thị.

- Thu dọn và vận chuyển cây, cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo mỹ thuật; Cây không bị lệch tán, không còn cành xòa thấp cản trở giao thông, tán cây được nâng cao khoảng 1/3 chiều cao vút ngọn của cây hoặc ≥ 3,5m tùy theo đặc điểm của từng cây, không còn cành khô, cây sống ký sinh leo bám.

- Mặt bằng sau khi thi công sạch sẽ.

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đơn vị tính: 1 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX3.01.10
	Cắt tỉa vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô
	* Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,2182

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,0935

	
	
	* Máy thi công
	
	

	
	
	- Ô tô 5T vận chuyển cự ly TB 30km
	ca
	0,15

	
	
	- Xe nâng cao 12m, 16m
	ca
	0,0312

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,02808

	
	1


*Chu kỳ cắt tỉa: 2 lần/năm (ngoại trừ các trường hợp cây nguy hiểm cần phải xử lý ngay)

*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

*Ghi chú: Cây loại 1: Cây cao <= 8m, đường kính tại vị trí 1,3m <= 20cm.

Cây loại 2: Cây cao <= 12m, đường kính tại vị trí 1,3m 21- 50cm.

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m > 50cm.

CX3.01.20. CẮT TỈA VÉN TÁN, NÂNG CAO VÒM LÁ, CẮT CÀNH KHÔ, GỠ PHỤ SINH THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG THỦ CÔNG:

Thành phần công việc

- Khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành cắt sửa theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống của cây và mỹ quan đô thị.

- Thu dọn và vận chuyển cây, cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo mỹ thuật; Cây không bị lệch tán, không còn cành xòa thấp cản trở giao thông, tán cây được nâng cao khoảng 1/3 chiều cao vút ngọn của cây hoặc ≥ 3,5m tùy theo đặc điểm của từng cây, không còn cành khô, cây sống ký sinh leo bám.

- Mặt bằng sau khi thi công sạch sẽ.

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đơn vị tính: 1 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX3.01.20
	Cắt tỉa, vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	* Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	Công
	0,2400

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	Công
	0,3783

	
	
	* Máy thi công
	
	

	
	
	- Ô tô 5T vận chuyển cự ly TB 30km
	ca
	0,15

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,02808

	
	1


*Chu kỳ cắt tỉa: 2 lần/năm (ngoại trừ các trường hợp cây nguy hiểm cần phải xử lý ngay) 

*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

*Ghi chú: Cây loại 1: Cây cao ≤ 8m, đường kính tại vị trí 1,3m ≤ 20cm.

Cây loại 2: Cây cao ≤ 12m, đường kính tại vị trí 1,3m = 21-50cm.

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m > 50cm.

CX3.02.10. CẮT TỈA LÀM THƯA TÁN, THẤP TÁN, HẠ ĐỘ CAO CÂY BÓNG MÁT THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG CƠ GIỚI:

Thành phần công việc

- Khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành cắt sửa theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Thu dọn và vận chuyển cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo mỹ thuật; Cây không còn cành khô; Cây sống ký sinh, leo bám vào cây; Cây không bị lệch tán; Cây gọn tán, nhẹ tán.

- Hạn chế cây đổ, cành gãy, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đơn vị tính: cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX3.02.10
	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	* Vật liệu
	
	
	

	
	
	- Dây thừng
	kg
	0,059
	0,196

	
	
	* Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,95
	3,17

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,41
	1,36

	
	
	* Máy thi công
	
	
	

	
	
	- Xe nâng cao 12m, 16m
	ca
	0,18
	

	
	
	- Xe nâng cao 18m, 24m, 26m, 32m
	ca
	
	0,60

	
	
	- Ô tô 5T (hoặc xe cẩu tự hành 5T) vận chuyển cành lá
	ca
	0,09
	0,290

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,16
	0,54

	
	1
	2


* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây được áp dụng cho các cây: Sấu, Nhội, Bàng, Bông gòn, Bằng Lăng, Chẹo, Lát, Sưa, Long Não, Sao đen, Sanh, Si, Đa, Gạo, Tếch, Mít, Xoài, Sung, Dầu lách...

* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây Xà cừ được điều chỉnh theo hệ số k= 1,43

* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây được điều chỉnh theo hệ số 0,7 các cây: Sếu, Phượng Muống, Phi Lao, Sữa, Bạch Đàn, Đề, Lan, Nhãn, Keo, Hồng Xiêm, Xoan, Khế, Bơ, Vối, Trứng cá, Liễu...

* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây được điều chỉnh theo hệ số 0,6 các cây; Dâu Da, Dướng, Vông gai...

* Chu kỳ cắt tỉa: 1 lần/2 năm (trừ các trường hợp cây nguy hiểm cần phải xử lý ngay)

* Ghi chú:

Cây loại 2: Cây cao <= 12m, đường kính tại vị trí 1,3m 21- 50cm

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m> 50cm.

CX3.02.20. CẮT TỈA LÀM THƯA TÁN, THẤP TÁN, HẠ ĐỘ CAO THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc

- Khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành cắt sửa theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Thu dọn và vận chuyển cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo phát sinh, phát triển, cây không lệch tán, gọn tán, nhẹ tán, vết cắt phẳng, không bị xước, tước vỏ, đảm bảo mỹ thuật.

- Hạn chế cây đổ, cành gãy, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Mặt bằng sau khi thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX3.02.20
	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	* Vật liệu
	
	
	

	
	
	- Dây thừng
	kg
	0,059
	0,196

	
	
	* Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	Công
	1,046
	3,487

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	Công
	2,040
	11,045

	
	
	* Máy thi công
	
	
	

	
	
	- Ô tô 5T (hoặc xe cẩu tự hành 5T) vận chuyển cành lá
	ca
	0,087
	0,290

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,16
	0,54

	
	1
	2


* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây được áp dụng cho các cây: Sấu, Nhội, Bàng, Bông gòn, Bằng Lăng, Chẹo, Lát, Sưa, Long Não, Sao đen, Sanh, Si, Đa, Gạo, Tech, Mít Xoài, Sung, Dầu lách...

* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây Xà cừ được điều chỉnh theo hệ số K= 1,43

* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây được điều chỉnh theo hệ số K=0,7 các cây: Sếu, Phượng, Muồng, Phi Lao, Sữa, Bạch Đàn, Đề, Lan, Nhãn, Keo, Hồng Xiêm, Xoan, Khế, Bơ, Vối, Trứng cá, Liễu...

* Định mức cắt làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây được điều chỉnh theo hệ số K= 0,6 các cây: Dâu Da, Dướng, Vông gai...

*Chu kỳ cắt tỉa: 1 lần/2 năm (ngoại trừ các trường hợp cây nguy hiểm cần phải xử lý ngay)

* Ghi chú:

Cây loại 2: Cây cao ≤ 12m, đường kính tại vị trí 1,3m 21- 50cm.

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m > 50cm.

CX3.03.10. GIẢI TỎA CÀNH CÂY GÃY THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thi công, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành cắt cành cây gẫy theo quy trình kỹ thuật.

- Thu gọn và vận chuyển cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Thống nhất với chính quyền địa phương trước khi thực hiện và lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt; Trên cây không còn cành gẫy treo, vết cắt phẳng, không bị xước, tước vỏ.

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 Cành/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cành cây (d≤20cm)
	Cành cây (20cm<d≤50cm)
	Cành cây (d>50cm)

	CX3.03.10
	Giải tỏa cành cây gẫy thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	* Nhân công:
	công
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,189
	0,756
	1,26

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,081
	0,324
	0,54

	
	
	* Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,063
	0,149
	0,18

	
	
	- Ô tô 2,5 tấn vận chuyển 30km
	ca
	0,1
	0,11
	0,12

	
	
	- Xe thang cao 12m
	ca
	-
	0,024
	0,032

	
	1
	2
	3


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

CX3.03.20. GIẢI TỎA CÀNH CÂY GẪY THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thi công, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành chặt hạ cành cây gẫy, đổ theo quy trình kỹ thuật.

- Thu dọn và vận chuyển cây, cành, lá về vị trí quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Thống nhất với chính quyền địa phương trước khi thực hiện và lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo phát sinh, phát triển, trên cây không còn cành gẫy.

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 Cành/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cành cây (d≤20cm)
	Cành cây (20cm<d≤ 50cm)
	Cành cây (d>50cm)

	CX3.03.20
	Giải toả cành cây gẫy thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	* Nhân công:
	
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,189
	0,832
	1,386

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,081
	0,568
	0,880

	
	
	* Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,063
	0,149
	0,18

	
	
	- Ô tô 2,5 tấn vận chuyển 30km
	ca
	0,1
	0,11
	0,12

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

CX3.04.00. GIẢI TỎA CÂY GẪY, ĐỔ THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG CƠ GIỚI

* Thành phần công việc

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thi công, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành cắt, đào gốc cây theo đúng quy trình, kỹ thuật đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

- Thu dọn và vận chuyển cây, cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Thống nhất với chính quyền địa phương trước khi thực hiện và lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

* Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX3.04.00
	Giải tỏa cây gẫy, đổ thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	* Nhân công:
	
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	2,079
	4,41
	9,45

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,891
	1,89
	4,05

	
	
	* Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	- Xe cẩu tự hành 2,5T (phạm vi 30Km )
	ca
	0,2
	
	

	
	
	- Xe cẩu tự hành 5 tấn vận chuyển TB 30km
	ca
	
	0,263
	0,36

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,27
	1,12
	2,25

	
	1
	2
	3


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

*Ghi chú: Cây loại 1: Cây cao <= 8m, đường kính tại vị trí 1,3m <= 20cm.

Cây loại 2: Cây cao <= 12m, đường kính tại vị trí 1,3m 21- 50cm.

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m > 50cm.

CX3.05.10 - CHẶT HẠ, ĐÀO GỐC CÂY THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thi công, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Tiến hành chặt hạ, đào gốc cây theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Thu dọn và vận chuyển cây, cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Thống nhất với chính quyền địa phương trước khi thực hiện và lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Mặt bằng sau khi thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX3.05.10
	Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	* Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	- Thừng cối
	kg
	0,204
	0,4864
	0,6948

	
	
	* Nhân công:
	
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	2,044
	8,001
	13,545

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,876
	3,429
	5,805

	
	
	* Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	- Xe cẩu tự hành 2,5T
	ca
	0,282
	
	

	
	
	- Xe nâng cao 12m,16m
	ca
	
	0,11
	

	
	
	- Xe nâng cao 18m, 24m, 26m, 32m
	ca
	
	
	0,18

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,5
	1,48
	2,97

	
	
	- Ô tô 5T, (hoặc xe cẩu tự hành 5T) vận chuyển TB 30km
	ca
	
	0,8
	1,24

	
	
	- Xe cẩu tự hành 10T
	ca
	
	
	0,33

	
	1
	2
	3


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

*Ghi chú: Cây loại 1: Cây cao <= 8m, đường kính tại vị trí 1,3m <= 20cm.

Cây loại 2: Cây cao <= 12m, đường kính tại vị trí 1,3m 21- 50cm.

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m > 50cm.

CX3.05.20 - CHẶT HẠ, ĐÀO GỐC CÂY THỰC HIỆN CHỦ YẾU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thi công, giải phóng mặt bằng, bảo vệ, cảnh giới an toàn.

- Tiến hành chặt hạ, đào gốc cây theo quy trình KT.

- Thu dọn và vận chuyển cây, cành, lá về nơi quy định. Cự ly vận chuyển trung bình 30km.

- Lấy xác nhận của chính quyền địa phương sau khi thực hiện xong.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Mặt bằng sau khi thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CX3.05.20
	Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	* Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	- Thừng cối
	kg
	0,204
	0,4864
	0,6948

	
	
	* Nhân công:
	
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	2,248
	8,801
	14,900

	
	
	- Bậc thợ BQ 4/7
	công
	0,964
	4,743
	9,251

	
	
	* Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	- Xe cẩu tự hành 2,5T
	ca
	0,282
	
	

	
	
	- Cưa máy cầm tay 1,3 KW
	ca
	0,5
	1,48
	2,97

	
	
	- Ô tô 5T, xe cẩu tự hành 5T vận chuyển TB 30km
	ca
	
	0,8
	1,24

	
	
	- Xe cẩu tự hành 10T
	ca
	
	
	0,33

	
	1
	2
	3


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các loài cây:

*Ghi chú: Cây loại 1: Cây cao ≤ 8m, đường kính tại vị trí 1,3m ≤ 20cm.

Cây loại 2: Cây cao ≤ 12m, đường kính tại vị trí 1,3m = 21- 50cm.

Cây loại 3: Cây cao > 12m, đường kính tại vị trí 1,3m > 50cm.

CX3.06.00. DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG ĐƯỜNG KÍNH > 6CM (CÂY DƯỚI 2 NĂM)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ, xới gốc, tưới nước, cắt sửa tạo tán, tẩy trồi cây, quét vôi gốc cây, thường xuyên kiểm tra dựng lại cọc chống cho cây.

- Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chùi rửa và cất dụng cụ đúng nơi quy định.

- Vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây có thân thẳng, cân tán, gọn tán, lá cây có mầu xanh đặc trưng tùy từng loài; Cây không có cành trồi mọc ở thân, gốc, cành mọc lệch, cây không bị sâu bệnh, cọc chống phải đảm bảo chắc chắn.

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 10cây/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX3.06.00
	Duy trì cây bóng mát mới trồng đường kính >6cm (cây dưới 2 năm)
	* Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,105

	
	
	- Vôi cục
	kg
	0,33

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,417

	
	
	* Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	
	0,5

	
	
	* Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,0159

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5m3)
	ca
	0,005


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các chủng loại cây bóng mát đường kính > 6cm. Thời gian duy trì, chăm sóc trong 2 năm.

CX3.06.01. DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG ĐƯỜNG KÍNH ≤ 6CM (CÂY DƯỚI 3 NĂM)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ, xới gốc, tưới nước, cắt sửa tạo tán, tẩy trồi cây, thường xuyên kiểm tra dựng lại cọc chống cho cây.

- Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chùi rửa và cất dụng cụ đúng nơi quy định.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây có thân thẳng, cân tán, gọn tán, lá cây có màu xanh đặc trưng tùy từng loài; Cây không có cành trồi mọc ở thân, gốc, cành mọc lệch, cây không bị sâu bệnh, cọc chống phải đảm bảo chắc chắn.

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: cây/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX3.06.01
	Duy trì cây bóng mát mới trồng đường kính ≤ 6cm (cây dưới 3 năm)
	* Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,04

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,0417

	
	
	- Cọc chống tre
	m
	0,5

	
	
	- Dây nilon
	kg
	0,0017

	
	
	* Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,0169

	
	
	* Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3 CV
	ca
	0,00963

	
	
	- Hoặc Ô tô tưới (xe 5m3)
	ca
	0,00167


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các chủng loại cây bóng mát đường kính ≤ 6cm (Trong trường hợp không xác định được đường kính thân tại 1,3m thì xác định đường kính gốc cây). Thời gian duy trì, chăm sóc trong 3 năm.

CX3.06.02. DUY TRÌ CÂY TRỒNG NỔI BẦU (CÂY THUỘC CHI MẬN, MƠ NHƯ: ANH ĐÀO, MƠ, MẬN...)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ, xới gốc, tưới nước, cắt sửa tạo tán, tẩy trồi cây, quét vôi gốc cây, thường xuyên kiểm tra dựng lại cọc chống cho cây.

- Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chùi rửa và cất dụng cụ đúng nơi quy định.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây có thân thẳng, cân tán, gọn tán, lá cây có màu xanh đặc trưng tùy từng loài; Cây không có cành trồi mọc ở thân, gốc, cành mọc lệch, cây không bị sâu bệnh, cọc chống phải đảm bảo chắc chắn..

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: cây/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX3.06.02
	Duy trì cây trồng nổi bầu (cây thuộc chi Mận, Mơ như: Anh đào, Mơ, Mận...)
	* Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,15

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	0,0333

	
	
	- Vôi cục
	kg
	0,0033

	
	
	- Cọc chống tre
	m
	0,5

	
	
	- Dây nilon
	kg
	0,0017

	
	
	- Đất màu
	m3
	0,0047

	
	
	- Thuốc trừ sâu
	lít
	0,000275

	
	
	* Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,064

	
	
	* Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,03

	
	
	- Hoặc máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,027

	
	
	- Hoặc Ô tô tưới (xe 5m3)
	ca
	0,0143


Ghi chú:

*Áp dụng cho tất cả các chủng loại cây trồng nổi bầu.

CX 3.07.00. KIỂM TRA CÂY BÓNG MÁT TRONG DANH MỤC QUẢN LÝ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ công việc kiểm tra.

- Thường xuyên tuần tra cây bóng mát khu vực quản lý.

- Phát hiện, đề xuất, có biện pháp xử lý kịp thời cây sâu bệnh, gãy đổ, cây bị xâm hại.

- Cây bóng mát trên đường phố: Thực hiện kiểm tra 12 lần/năm (1 lần/tháng).

Yêu cầu kỹ thuật:

- Phải thường xuyên cập nhật, tổng hợp số liệu các cây chết, cây sâu bệnh, gãy đổ, cây bị xâm hại trong danh mục quản lý.

- Báo cáo đề xuất gửi cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời..

Đơn vị tính: 1000 Cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX 3.07.00
	Kiểm tra cây bóng mát trong danh mục quản lý
	* Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	công
	0,5

	
	1


Ghi chú:

*Tạm tính theo thực tế 1 người trong một ngày kiểm tra được khoảng 2.000 cây.

*Áp dụng cho tất cả các loài cây.

Chương IV:

DUY TRÌ VỆ SINH

CX4.01.00 - DUY TRÌ BỂ NƯỚC CẢNH (CÓ PHUN NƯỚC VÀ KHÔNG PHUN NƯỚC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc.

- Cọ rửa trong và ngoài bể, cọ rửa thiết bị bể phun, dọn vớt rác, cung cấp nước vào bể theo đúng thiết kế, thay nước theo quy trình, vận hành hệ thống phun với những bể có hệ thống phun. Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu gom rác, cặn bẩn trong đáy bể, vận chuyển về nơi tập kết và chuyển về nơi quy định trong ngày. Không để rác, cặn đáy bể lưu cữu qua đêm.

- Trước khi vận hành kiểm tra điều kiện vận hành an toàn mới đóng nguồn điện và vận hành theo thời gian quy định.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Vận hành bể phun theo thời gian quy định. Bể sạch, nước trong, thành bể không bị các chất bẩn bám, không có rác.

- Đủ lượng nước theo thiết kế để vận hành máy bơm theo quy định.

- Hệ thống điện, máy bơm, đèn chiếu sáng đảm bảo an toàn, màu sắc theo đúng thiết kế (đối với những bể có phun đèn màu).

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn về điện trong quá trình làm việc.

Đơn vị tính: m3 bể/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX4.01.00
	Duy trì bể nước cảnh
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước
	m3
	0,9

	
	
	- Nước tẩy rửa (500 ml/lọ)
	ml/m3 nước/lần
	12,5

	
	
	*. Nhân công (bậc thợ 3/7)
	Công
	0,034


CX4.02.00 - DUY TRÌ TƯỢNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ đến nơi làm việc.

- Lau, cọ rửa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

- Thu dọn vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Tượng sạch không bị hoen ố, gỉ, không bị các chất bẩn bám, không bị sứt mẻ.

- Khu vực đặt tượng được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo cảnh quan.

- Mặt bằng khu vực thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 cái/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX4.02.00
	Duy trì tượng
	*. Nhân công
	
	

	
	
	- Bậc thợ BQ 3/7
	Công
	0,25


CX4.03.00. VỆ SINH ĐƯỜNG DẠO, BÃI ĐẤT TRONG CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA, DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc.

- Quét sạch rác và tua vỉa đường dạo, bãi đất xong trước 8h00 hàng ngày, trong ngày bố trí người thường xuyên nhặt rác phát sinh.

- Vận chuyển rác đến điểm tập kết quy định. Yêu cầu vận chuyển rác thải ngay trong ngày, nghiêm cấm đốt rác, để lưu cữu rác qua ngày làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường dạo, bãi đất không có rác, cỏ cây dại, gạch đá, không đọng nước, bùn rêu trên mặt đường và sát vỉa đường dạo

- Đảm bảo an toàn lao động.

Đơn vị tính: 1000 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX4.03.00
	Vệ sinh đường dạo, bãi đất trong công viên, vườn hoa, dải phân cách
	Nhân công (bậc thợ 3/7)
	công
	6,6


CX4.04.00. NHẶT RÁC TRÊN DIỆN TÍCH DUY TRÌ THẢM CỎ LÁ TRE, CỎ NHUNG, CÂY HÀNG RÀO, CÂY MẢNG, HOA LƯU NIÊN, CÂY KHÓM (KHÔNG TƯỚI, PHẠT CỎ, CẮT TỈA, NHỔ CỎ CÂY DẠI)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư, vật liệu đến vị trí làm việc

- Nhặt rác, gạch đá trên dải phân cách, đại lộ, tỉnh lộ, quốc lộ...hoặc các khu vực xa trung tâm không cần yêu cầu cao về cảnh quan.

- Chỉ thực hiện phạt cỏ, cắt tỉa cây cảnh khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc khi có cành, cây cảnh gãy đổ gây mất an toàn giao thông.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ đúng nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thảm cỏ, cây cảnh, cây mảng sau khi nhặt rác đảm bảo sạch sẽ, không có rác bẩn tồn đọng trên bãi.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX4.04.00
	Nhặt rác trên diện tích duy trì thảm cỏ lá tre, cỏ nhung, cây hàng rào, cây mảng, cây hoa lưu niên, cây khóm (không tưới, phạt cỏ và nhổ cỏ cây dại).
	Nhân công (bậc thợ 3/7)
	công
	0,06


Ghi chú: Diện tích chiếm chỗ của 1 cây (khóm) tính trung bình 1m2
Chương V:

TRỒNG CÂY ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRỒNG CÂY XANH

CX5.01.00. LÀM ĐẤT KỸ THUẬT TRƯỚC KHI TRỒNG CÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc.

- Cuốc sâu 20-25cm; Lộn đất để ải trong 01 ngày.

- Vơ sạch rễ củ, thân cỏ, gạch đá tập kết vào nơi quy định và vận chuyển về bãi đổ quy định trong ngày. Không để rác lưu cữu qua đêm.

- Đập đất nhỏ bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cào, san đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đất được cào phẳng, không nhấp nhô. Phạm vi vận chuyển và san đất: San tại chỗ và vận chuyển cự ly 50-100m.

- Rải đều phân trên diện tích trồng cây, không dây bẩn ra khu vực xung quanh.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ công trình sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đất được cuốc nhỏ, trộn đều phân, đất tơi, không có cỏ rác, gạch đá.

- Bề mặt bãi đất bằng phẳng, tạo độ dốc thoát nước ra phía đường hoặc rãnh thoát nước, phù hợp trồng từng loại cây để đảm bảo cảnh quan.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Đơn vị tính: 100m2/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX5.01.00
	Làm đất kỹ thuật trước khi trồng cây
	*. Nhân công
	
	

	
	
	- Bậc thợ 3/7
	Công
	2,92


CX5.02.00. TRỒNG, CHĂM SÓC: CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG KÍNH > 6CM; CÂY TRỒNG NỔI BẦU; CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG KÍNH ≤ 6CM; CÂY CẢNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc:

- Đào hố đúng vị trí, kích thước và khoảng cách hố đảm bảo yêu cầu trồng cây; xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao và vận chuyển về vị trí tập kết.

- Vận chuyển đất mầu, phân từ vị trí tập kết đến từng hố để cho đất mầu, phân vào hố (Hoặc giá thể, đất pha trộn mùn vào hố).

- Vận chuyển cây cảnh từ vị trí tập kết đến hố trồng.

- Cự ly vận chuyển đất mầu, phân bón, cây cảnh, cây bóng mát, cộc chống...từ điểm tập kết đến vị trí trồng bình quân 30m. Riêng đất thừa thì cự ly vận chuyển bình quân 30m từ vị trí trồng về điểm tập kết.

- Trồng cây bóng mát, cây cảnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển.

- Lấp đất, vun gốc đảm bảo yêu cầu, đóng cọc chống đối với cây bóng mát theo yêu cầu kỹ thuật.

- Tưới, chăm sóc cây bóng mát D > 6cm, cây trồng nổi bầu, cây bóng mát D < 6cm trong 90 ngày.

- Tưới, chăm sóc cây cảnh trong 30 ngày.

- Dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây bóng mát, cây cảnh sinh trưởng phát triển bình thường, không nghiêng ngả. Gông gỗ 2 tầng, cọc tre được đóng, buộc chắc chắn, không xô lệch.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Đơn vị tính: 1 cây/ lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây bóng mát D> 6cm
	Cây bóng mát D ≤ 6cm
	Cây trồng nổi bầu
	Cây cảnh

	CX5.02.00
	Trồng, chăm sóc: cây bóng mát đường kính D > 6cm; cây trồng nổi bầu; cây bóng mát đường kính D ≤ 6cm; cây cảnh
	*. Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,765
	0,306
	0,5355
	0,07

	
	
	- Phân vi sinh
	kg
	1
	0,4
	0,7
	0,5

	
	
	- Đinh
	kg
	0,1
	
	
	

	
	
	- Cọc gỗ ( 4 cọc, gông 2 tầng; 2,5 m/cọc; 4 m làm gông 2 tầng)
	m
	14
	
	
	

	
	
	- Cọc chống tre (cao 2-3m, D cọc = 2cm, 3 cọc/cây)
	m
	
	6
	6
	

	
	
	- Dây nilon
	kg
	
	0,02
	0,02
	

	
	
	- Dây thép
	kg
	0,26
	
	
	

	
	
	*. Nhân công:
	
	
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ 3/7
	công
	0,692
	0,2768
	0,4844
	0,01

	
	
	- Tưới máy (ô tô)
	công
	0,035
	0,014
	0,0245
	0,057

	
	
	*. Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	- Ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,035
	0,014
	0,0245
	0,0046


* Đối với cây trồng nổi bầu: Hao phí vật liệu (nước tưới và phân vi sinh), nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số K= 0,7 định mức trồng và chăm sóc cây bóng mát đường kính D > 6cm.

* Đối với cây bóng mát D ≤ 6cm: Hao phí vật liệu (nước tưới và phân vi sinh), nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số K= 0,4 định mức trồng và chăm sóc cây bóng mát đường kính D > 6cm.

* Đường kính D được đo trên thân cây tại vị trí 1,3m so với mặt đất. Trong trường hợp cây có D ≤ 6cm không xác định được đường kính thân tại 1,3m thì xác định đường kính gốc cây.
CX5.03.00. TRỒNG, CHĂM SÓC CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc.

- Trồng cỏ theo hình nanh sấu, kích thước 5x10cm, cấy nghiêng 15 độ (đối với cỏ lá tre)

- Tưới cỏ trong 30 ngày (15 ngày đầu tưới mỗi ngày 1 lần, 15 ngày sau tưới 2 ngày/lần).

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi cỏ phẳng đều, cỏ được trồng nghiêng đều về một phía.

- Đảm bảo an toàn lao động.

Đơn vị: 1 m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX5.03.00
	Trồng, chăm sóc cỏ
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Cỏ lá tre
	kg
	2,5

	
	
	- Cỏ nhung
	kg
	1

	
	
	- Nước
	m3
	0,093

	
	
	*. Nhân công bậc 3/7
	
	

	
	
	- Cỏ lá tre
	công
	0,021

	
	
	- Cỏ nhung
	công
	0,0118

	
	
	*. Máy thi công:
	
	

	
	
	- Ô tô tưới (xe 5m3)
	ca
	0,0036


CX5.04.00. TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY HÀNG RÀO, CÂY TRỒNG MẢNG, HOA LƯU NIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật tư vật liệu đến vị trí làm việc.

- Bốc xếp, vận chuyển vật tư vật liệu vào vị trí trồng.

- Trồng cây hàng rào, cây trồng mảng, hoa lưu niên theo yêu cầu kỹ thuật hoặc theo thiết kế được phê duyệt.

- Tưới cây cây hàng rào, cây trồng mảng, hoa lưu niên trong 30 ngày (15 ngày đầu tưới mỗi ngày 1 lần, 15 ngày sau tưới 2 ngày/lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ về nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên trồng đúng chủng loại quy định, trồng thẳng hàng, ấn chặt gốc.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

Đơn vị tính: m2/tháng

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CX5.04.00
	Trồng, chăm sóc cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên
	*. Vật liệu
	
	

	
	
	- Nước tưới
	m3
	0,126

	
	
	- Phân hữu cơ, phân ủ
	kg
	0,0330

	
	
	*. Nhân công
	
	

	
	
	- Bậc thợ 3,5/7
	công
	0,040

	
	
	*. Máy thi công
	
	

	
	
	- Máy bơm xăng 3CV
	ca
	0,00006

	
	
	- Hoặc máy bơm điện 1,5 KW
	ca
	0,00008

	
	
	- Hoặc ô tô tưới (xe 5 m3)
	ca
	0,00003


DANH MỤC

ĐỊNH MỨC DUY TRÌ CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA, DẢI PHÂN CÁCH, KHU ĐÔ THỊ; CẮT TỈA, CHẶT HẠ, ĐÀO GỐC, ĐÁNH CHUYỂN, TRỒNG CÂY BÓNG MÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
	
	Mã hiệu
	Nội dung định mức
	Trang

	
	
	Phần I: Thuyết minh và các quy định áp dụng
	

	
	
	Phần II: Định mức kinh tế kỹ thuật
	

	
	
	Chương I: Duy trì thảm cỏ
	

	
	CX1.01.00
	Duy trì thảm cỏ lá tre
	

	
	CX1.02.00
	Duy trì thảm cỏ nhung
	

	
	CX1.01.01A
	Duy trì thảm cỏ lá tre, cỏ nhung (giảm tần suất tưới, phạt cỏ, không thực hiện nhổ cỏ dại)
	

	
	CX1.03.01
	Cắt tỉa cỏ, hàng rào, cây mảng, hoa lưu niên
	

	
	CX1.03.02
	Cắt tỉa cây đơn lẻ khóm
	

	
	
	Chương II: Duy trì cây trang trí
	

	
	CX2.01.00
	Trồng và duy trì hoa thời vụ
	

	
	CX2.02.01
	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên
	

	
	CX2.02.02
	Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên (giảm tần suất tưới và cắt tỉa, không thực hiện nhổ cỏ dại)
	

	
	CX2.03.01
	Duy trì cây đơn lẻ khóm
	

	
	CX2.03.02
	Duy trì cây đơn lẻ khóm không thực hiện cắt tỉa
	

	
	CX2.04.00
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	

	
	CX2.05.00
	Duy trì cây leo
	

	
	CX2.06.00
	Đánh chuyển, chăm sóc cây bóng mát, cây cảnh để bảo tồn
	

	
	CX2.07.00
	Duy trì nhà tiêu bản sinh vật
	

	
	CX2.07.01
	Duy trì hộp gỗ, khung gỗ kinh đựng mẫu tiêu bản
	

	
	CX2.07.02
	Vệ sinh tủ gỗ kính bầy hộp mẫu tiêu bản
	

	
	
	Chương III: Cắt tỉa, chặt hạ, đánh chuyển, đào gốc, trồng cây bóng mát
	

	
	CX3.01.10
	Cắt tỉa, vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	

	
	CX3.01.20
	Cắt tỉa, vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	

	
	CX3.02.10
	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	

	
	CX3.02.20
	Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	

	
	CX3.03.10
	Giải tỏa cành cây gẫy thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	

	
	CX3.03.20
	Giải tỏa cành cây gẫy thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	

	
	CX3.04.00
	Giải tỏa cây gẫy, đổ thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	

	
	CX3.05.10
	Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới
	

	
	CX3.05.20
	Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng thủ công
	

	
	CX3.06.00
	Duy trì cây bóng mát mới trồng (cây dưới 2 năm tuổi)
	

	
	CX3.07.00
	Duy trì cây bóng mát mới trồng đường kính ≤ 6cm
	

	
	CX3.08.00
	Duy trì cây trồng nổi bầu (cây thuộc chi Mận, Mơ)
	

	
	CX3.09.00
	Kiểm tra cây bóng mát trong danh mục quản lý
	


	
	
	Chương IV: Duy trì vệ sinh
	

	
	CX4.01.00
	Duy trì bể nước cảnh (có phun nước và không phun nước)
	

	
	CX4.02.00
	Duy trì tượng
	

	
	CX4.03.00
	Vệ sinh đường dạo, bãi đất trong công viên, vườn hoa, dải phân cách
	

	
	CX4.04.00
	Nhặt rác trên diện tích duy trì thảm cỏ lá tre, cỏ nhung, cây hàng rào, cây mảng, hoa lưu niên, cây khóm (không thực hiện tưới, phạt cỏ, cắt tỉa, nhổ cỏ cây dại)
	

	
	
	Chương V: Trồng cây đối với các công trình cây xanh
	

	
	CX5.01.00
	Làm đất kỹ thuật trước khi trồng cây
	

	
	CX5.02.00
	Trồng chăm sóc cây bóng mát > 6cm, cây bóng mát ≤ 6cm, cây trồng nổi bầu và cây cảnh
	

	
	CX5.03.00
	Trồng chăm sóc cỏ
	

	
	CX5.04.00
	Trồng chăm sóc cây hàng rào, cây trồng mảng, hoa lưu
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